
  

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, HTX, HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH VẢI THIỀU VÀ CÁC NÔNG SẢN 

CHỦ LỰC, ĐẶC TRƯNG TỈNH BẮC GIANG 

(Kèm theo Công văn số         /SCT-XTTM ngày      /5/2023 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang) 
 

1. Doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh vải thiều, cam, bưởi và các loại trái cây 

STT Doanh nghiệp/HTX Địa chỉ Lĩnh vực cung ứng Người đại diện Điện thoại Email 

1 
Công ty cổ phần XNK thực 

phẩm Toàn Cầu 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 

Sản xuất rau quả, trái cây 

đông lạnh xuất khẩu 
Nguyễn Đức Hưng 0949005290 Globalfood.bgnb@gmail.com 

2 
Cty TNHH TM&XNK 

Hùng Thảo 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 

XNK, các sản phẩm nông 

sản, trái cây 
Đinh Văn Hùng 0973936886 dinhvanhung208@gmail.com 

3 Công ty TNHH An Như 
Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
Tiêu thụ nông sản, trái cây Vũ Thị Như 0977011109 nhuvt@htxannhu.com 

4 
Hợp tác xã NN SXKD 

DVTH Hồng Xuân 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SXKD nông sản, trái cây Phạm Văn Dũng 0988167876 phamvandungcnhtx@gmail.com 

5 
Hợp tác xã cây ăn quả Lục 

Ngạn 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SXKD nông sản, trái cây Bùi Quang Nguyên 0914001638 htxlucngan@gmail.com 

6 
HTX Thương Mại Du lịch 

Trù Hựu 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SXKD nông sản, trái cây Nguyễn Văn Thiện 0977684286 Nguyenthien888@gmail.com 

7 
HTX TMDV Nông nghiệp 

sạch 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SXKD nông sản, trái cây Bùi Anh Quân 0978271686 buianhquangiapson@gmail.com 

8 
HTX Nông nghiệp Bằng 

Thủy 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SXKD nông sản, trái cây Tạ Thị Thủy 0976490188 Thuybang11111980@gmail.com 



  

9 
Hợp tác xã Sản phẩm 

Thành Phát Lục Ngạn 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SXKD nông sản, trái cây Phạm Minh Hải 0389288355 htxthanhphatlng@gmail.com 

10 
Hợp tác xã sản phẩm sạch 

Bình Nguyên 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SXKD nông sản, trái cây Vũ Nguyên Bình 0986274810 

Nongsansachbinhnguyen@gmail.

com 

11 
HTX Nông nghiệp Thanh 

Hải 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SXKD nông sản, trái cây Ngô Văn Liên 0974034698 Ngovanlien1985@gmail.com 

12 HTX Lục Ngạn Xanh 
Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SXKD nông sản, trái cây Nguyễn Minh Thùy 0382828281 htxlucnganxanh@gmail.com 

13 
Hợp tác xã SX, TM DV 

An Phát 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SXKD nông sản, trái cây Giáp Thị Trang 0982819066 

 

Giapthutrang1609@gmail.com 

14 
Hợp tác xã Nhà vườn Phúc 

Khánh 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SXKD nông sản, trái cây Trịnh Thị Cúc 0975591981 huyenbui524@gmail.com 

15 
Công ty TNHH MTV 

Triệu Biển 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SXKD nông sản, trái cây Giáp Văn Triệu 0988348124 Giaptrieu07@gmail.com 

16 
Cty TNHH TM SXXD 

&DVTMTH Thiên Sơn 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SXKD nông sản, trái cây Giáp Văn Mỹ 0983318557 Giapvanmy74@gmail.com 

17 HTX Na dai Lục Nam 
Lục Nam, Bắc 

Giang 
Sản xuất và tiêu thụ Na Phùng Thế Là 0984096198 phungthela@gmail.com 

18 HTX Na Nghĩa Phương  
Lục Nam, Bắc 

Giang 
SX và tiêu thụ Na Hoàng Văn Hướng 0983619419 

hoanghuong27091982@gmail.co

m 

19 
HTX Sản xuất và Tiêu thụ 

vải sớm Phúc Hòa 

Tân Yên, Bắc 

Giang 
SXKD vải thiều, trái cây Nguyễn Văn Thiết 0914655841 Quangtrung290602@gmail.com 

20 Công ty CP XNK Vifoco TP Bắc Giang SP đóng hộp: Vải thiều, dưa Nguyễn Xuân Việt 0945803982   vifoco.food@gmail.com 



  

chuột, cà chua bi bao tử 

21 
HTX Dịch vụ tiêu thụ nông 

sản Tân Mộc  
Lục Ngạn  SXKD nông sản, trái cây  Nguyễn Văn Hồng  0345405227 Thôn Tân Đồng, xã Tân Mộc 

22 
HTX Sản xuất và tiêu thụ 

hoa quả Lục Ngạn 
Lục Ngạn  SXKD nông sản, trái cây Nguyễn Văn Thiệu 0903412460 Thôn Trại Cháy - xã Quý Sơn 

23 
HTX Sản xuất nông sản và 

thương mại Hồng Giang  
Lục Ngạn  SXKD nông sản, trái cây Nguyễn Văn Đông 0912,024,259 Phố Kép, Hồng Giang 

24 
HTX Dịch vụ nông nghiệp 

sạch Đại Thành Phát 
Lục Ngạn  SXKD nông sản, trái cây Dương Văn Hóa 0978.299.447 Thôn Thum Mới - xã Quý Sơn  

25 
HTX Nông nghiệp hữu cơ 

Phượng Sơn 
Lục Ngạn SXKD nông sản, trái cây Ngô Ngọc Trung 0367281570 Thôn Cầu Từ- xã Phượng Sơn 

26 
HTX Dịch vụ nông sản 

sạch Tiến Phát 
Lục Ngạn  SXKD nông sản, trái cây 

Nguyễn Văn 

Cường 
0988055530 Thôn Trại Ba, xã Quý Sơn 

27 
HTX Nông sản Thành Phát 

Lục Ngạn 
Lục Ngạn  SXKD nông sản, trái cây Phạm Minh Hải  0389288355 TDP Mới, TT Chũ 

28 
HTX Nông nghiệp Hạ 

Thiên 
Lục Ngạn  SXKD nông sản, trái cây 

Giáp Xuân Hạ 0984326612 
Thôn Kép 1, xã Hồng Giang 

29 
HTX DVTM nông nghiệp 

sạch thôn Muối  
Lục Ngạn  SXKD nông sản, trái cây Bùi Anh Quân 0978271686 Thôn Hạ Long, xã Giáp Sơn 

30 
HTX Nông sản sach Tiến 

Phát  
Lục Ngạn  SXKD nông sản, trái cây 

Nguyễn Văn 

Cường 
0988055530 Trại Ba - Quý Sơn 

31 
HTX Nông nghiệp sạch 

Tuấn Nam 
Lục Ngạn  SXKD nông sản, trái cây Khúc Văn Nam 0974.963.122 Thôn Cầu Đất, xã Phượng Sơn 



  

32 
HTX Dịch vụ nông nghiệp 

sạch An Bình  
Lục Ngạn  SXKD nông sản, trái cây Vi Đức Bình 0916780822 Thôn Họa, xã Cấm Sơn 

33 
HTX Nông sản sạch Lục 

Ngạn Thanh Huyền   
Lục Ngạn  SXKD nông sản, trái cây Lại Thị Huyền 0978732106 Thôn Cầu Đất, xã Phượng Sơn 

 

34 

HTX SX tiêu thụ nông sản 

Phú Nhuận 
Lục Ngạn  SXKD nông sản, trái cây Nịnh Văn Phụng 0353940835 Thôn Thác Dèo, xã Phú Nhuận 

35 
HTX dịch vụ nông nghiệp 

Vi Bẩy 
Lục Ngạn  SXKD nông sản, trái cây Vi Văn Bẩy  0395810688 Thôn Áp, xã Tân Quang 

 

 

2. Hộ sản xuất, kinh doanh vải thiều  

STT Họ và tên Địa chỉ Điện thoại 

1 Bùi Huy Nghĩa Phố Kép, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn 0985599639 

2 Dương Thị Chiến Thôn Lim, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn 0967189577 

3 Hà Trường Thịnh Thôn Kim 2, Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn 0964118226 

4 Hoàng Văn Hải Thôn Cầu Chét, xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn 0972674859 

5 Lại Thị Toan Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn 0977512692 

6 Lê Thị Lẻn Thôn Tân Đồng, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn 0342296884 

7 Nguyễn Ngọc Long Thôn Kim 3, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn 0917686879 

8 Phạm Thị Lý Thôn Tân Đồng, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn 0394 733 101 

9 PhạmTrung Kiên Thôn Hoa Quảng Xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn 0835686111 



  

10 
HTX Nông sản Thành Phát 

Lục Ngạn 
TDP Mới, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn 0389992630 

11 Nguyễn Quốc Huy 372 TDP Quang Trung, TT Chũ, huyện Lục Ngạn 0389992630 

12 Nguyễn Thị Hòa Thôn Sàng Nội, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn 0976420359 

13 Dương Văn Nhi Thôn Đồng Nấm, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn 0985152935 

14 Trần Phúc Thắng Thôn Hăng, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn 0973501736 

15 Vũ Phương Nam Thôn Tân Tiến, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn 0343 876 882 

16 Vũ Văn Nguyên Thôn Lim, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn 0946501279 

17 Lưu Văn Phúc Thôn Thum Mới, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn 0333369226 

18 Nông Thị Lợi Thôn Thanh Văn 1, xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn 0985872118 

19 Vi Văn Đức Thôn Mai Tô, xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn 0974532386 

20 Nguyễn Tuấn Anh TDP Trường Chinh, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn 0965165585 

21 Lê Thị Hường Thôn Kim 1, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn 0398345126 

22 Nguyễn Văn Hưng TDP Dốc Đồn, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn 0983507307 

23 Tạ Thị Thủy Thôn Lim, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn 0976490188 

24 Hà Thị Huệ Thôn Hạ Long, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn 0988459969 

25 Trần Văn Thành Thôn Lim, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn 0334404205 

26 Vũ Thị Hiền Thôn Lim, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn 0364746005 

27 Hứa Văn Sửu Thôn Áp, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn 0356700369 

28 Bùi Văn Năng Xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn 0946811789 



  

29 Lương Văn Kim Thôn Cầu Chét, Xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn 0967739366 

30 Thân Thị Đào Xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn 0989811755 

31 Trương Văn Tiệp Thôn Lim, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn 0327606668 

32 Trương Hoàng Phúc Thôn Lim, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn 0917359333 

33 La Quý Mùa Thôn Trại Mới, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn 0979776808 

34 Phan Thị Thu Xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn 0388895229 

35 Nguyễn Đức Nam Xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn 0988672568 

36 Nguyễn Đắc Đạo Thôn Áp, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn 0984930006 

 

3. Doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh gia súc, gia cầm tươi sống và chế biến 

STT Doanh nghiệp/HTX 
Địa chỉ 

(huyện, tỉnh) 
Lĩnh vực cung ứng Người đại diện 

Số điện 

thoại 
Email 

1 
HTX Nông nghiệp Xanh 

Yên Thế 

Yên Thế, Bắc 

Giang 

SX chế biến, tiêu thụ 

thịt gà 
Giáp Quý Cường 0972584517 giapquycuong83@gmail.com 

2 
HTX Nông nghiệp hữu cơ 

Bình Minh 

Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 
SX chế biến thịt lợn Nguyễn Ngọc Hải 0983325888 binhminhhtx3@gmail.com 

3 HTX Tín Nhiệm TP Bắc Giang 

Thịt lợn và các sản 

phẩm 

chế biến từ lợn 

Lưu Văn Nhiệm 0978271819 luuvannhiem1970@gmail.com 

4 HTX Thanh Thao 
Lạng Giang, 

Bắc Giang 

Thịt lợn và các sản 

phẩm 

chế biến từ lợn 

Nguyễn Văn Thao 0374301128 dangthu289@gmail.com 



  

5 
HTX Sản xuất tiêu thụ 

 dê và ong mật Hồng Kỳ 

Yên Thế, Bắc 

Giang 

Chăn nuôi cung cấp 

thịt Dê, mật ong 
Nông Trần Hiên 0383150904 htxde@gmail.com 

6 
HTX giống gia cầm Mạnh 

Ngân 

Yên Thế, Bắc 

Giang 

SX chế biến, tiêu thụ 

thịt gà 
Nguyễn Tiến Mạnh 0338118999 

htxgionggiacammanhngan@g

mailcom 

7 HTX Lúa Vàng 
Yên Dũng, 

Bắc Giang 

Chăn nuôi, cung cấp 

thịt lợn, trâu, bò 
Nguyễn Trung Điện 0987898433 htxluavang@gmail.com 

8 HTX Quyên Phong 
Tân Yên, Bắc 

Giang 

Chăn nuôi cung cấp, 

Thịt lợn 
Đặng Huy Phong 0976300216 

htxnongnghiepquenphong@gm

ail.com 

9 
HTX Chim bồ câu Phong 

Vân 

Tân Yên, Bắc 

Giang 
Cung cấp chim bồ câu Nguyễn Văn Trung 0988826727 

htxnuoichimbocauphongvan@

gmail.com 

10 HTX Hùng Giang 
Lạng Giang, 

Bắc Giang 

Chăn nuôi, SX tiêu thụ 

thịt gà 
Đàm Văn Hùng 0912965029 damvhunglg@gmail.com 

11 Công ty Hải Thịnh 
Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

Thịt lợn, thịt gà và các 

sản phẩm chế biến từ 

lợn, gà 

Lê Văn Hải 0966694068 haithinhcam@gmail.com 

 

 

4. Doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh các nông sản đặc trưng khác 

STT Doanh nghiệp/HTX Địa chỉ Lĩnh vực cung ứng Người liên hệ Điện thoại Email 

1 HTX Thân Trường 
Yên Thế, Bắc 

Giang 

SX và chế biến Chè mạn, 

xanh các loại 
Lý Thị Hợi 0366672491 Thantruong.yt@gmail.com 

2 
HTX Dược liệu Lựu Chanh 

Trường Sơn 

Lục Nam, Bắc 

Giang 
SX, tiêu thụ Trà hoa vàng Nguyễn Văn Lựu 0962831385 htxduoclieutruongson@gmail.com 



  

3 HTX Hằng Anh 
Yên Thế, Bắc 

Giang 
SX và chế biến Cà Gai Leo Phan Tuấn Anh 0983445881 Trathienloc.bg.@gmail.com 

4 HTX bánh đa kế TP Bắc Giang SX tiêu thụ bánh đa kế 
Nguyễn Xuân 

Trường 

0976800828 

0978002416 
Xuantruongbanhdake@gmail.com 

5 HTX mỳ Chũ Nam Thể 
Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SX tiêu thụ Mỳ gạo Chũ Nguyễn Văn Nam 0972847205 mychunamthe@gmail.com 

6 HTX mỳ Chũ Xuân Trường 
Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SX tiêu thụ Mỳ gạo Chũ Phạm Xuân Trường 0989265933 Mychuxuantruong79@gmail.com 

7 
HTX mỳ Chũ Bắc Giang 

Tùng Chi 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SX tiêu thụ Mỳ gạo Chũ Nguyễn Văn Tùng 0355355505 mychutungchi@gmail.com 

8 
HTX SXKD tiêu thụ mỳ 

Chũ Trại Lâm 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SX tiêu thụ Mỳ gạo Chũ Đào Thị Hương 0944264585 Htx.my.thuanhuong@gmail.com 

9 
HTX SXKD tiêu thụ mỳ 

Chũ Hiền Phước 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SX tiêu thụ Mỳ gạo Chũ Hoàng Thu Hiền 0946531599 Hienphuocmychu@gmail.com 

10 HTX Vân Hương 
Việt Yên, Bắc 

Giang 

SX tiêu thụ rượu nếp cái 

hoa vàng 
Nguyễn Văn Tường 

0904965655 

0912225263 
Giangvan78@gmail.com 

11 
HTX nuôi ong xuất khẩu 

Nghĩa Hồ 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 
SX và kinh doanh mật ong Hoàng văn Sáng 0912280628 hungvuong953@gmail.com 

12 HTX bánh đa nem Thổ Hà 
Việt Yên, Bắc 

Giang 

SX kinh doanh bánh đa 

nem Thổ Hà 
Trịnh Đắc Mạnh 0965303656 79@gmail.com 

13 
Công ty TNHH Thương mại 

Ngân Sơn, Lục Ngạn 

Lục Ngạn, 

Bắc Giang 

SX, kinh doanh giấm ăn 

chế biến từ hoa quả 
Bạch Kim Ngân 0365042345 ngan.bach@kimnganvinneger.com 

14 HTX Hưng Phú 
Tân Yên, Bắc 

Giang 
SX, kinh doanh bánh quế Nguyễn Thị Hòa 0979443305 lembacgiang@gmail.com 

 

mailto:lembacgiang@gmail.com

